Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...

BÀI 2: PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÍ DỮ LIỆU
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức:
- Học sinh biết đọc và mô tả được thành thạo các dữ liệu trong biểu đồ.
- Học sinh biết cách phân tích và xử lí dữ liệu dựa trên các phép tính toán  tỉ số phần trăm và suy luận toán học để từ đó đưa ra một các nhìn tổng quát về dữ liệu thu được.
- Học sinh nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu thống kê thông qua quá trình phân tích và xử lý dữ liệu từ đó bác bỏ hoặc thừa nhận kết luận đã nêu ra.
- Học sinh nhận ra và giải quyết được những vấn đề đơn giản hoặc nhận biết những qui luật đơn giản dựa trên kết quả phân tích và xử lý dữ liệu.
- Học sinh nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê ở chương trình lớp 7 và trong thực tiễn.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: Học sinh tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực tư duy:được rèn luyện qua các thao tác phân tích và xử lý dữ liệu đưa ra dưới dạng biểu đồ.
- Năng lực lập luận toán học: thông qua kết quả phân tích dữ liệu từ đó hs đưa ra những nhận xét, tính hợp lý của dữ liệu, sử dụng ngôn ngữ toán học để bác bỏ những lập luận không đúng chưa chính xác.
- Năng lực giao tiếp toán học: học sinh được rèn luyện thông qua quá trình hợp tác làm việc nhóm , phản biện về một vấn đề.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV
- Giáo án, SGK, SGV
- Thước kẻ, biểu đồ, bảng thống kê trên giấy A0, hình ảnh hoặc video liên quan đến biểu đồ cột đơn để minh họa cho bài học được sinh động.
2 - HS 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đọc trước bài mới, đồ dùng học tập 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Tiết 1:
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) (Khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu:  giúp học sinh xác định được sự cần thiết của việc phân tích và xử lý dữ liệu, gợi trí tò mò và dẫn dắt học sinh vào bài mới.
- Cho học sinh thấy được nhu cầu  phải thực hiện phân tích và xử lý dữ liệu trong tình huống thực tế.
b) Nội dung: Giáo viên đưa ra tình huống đầu bài từ đó khơi gợi nhu cầu của học sinh.
c) Sản phẩm: Hứng thú tìm tòi kiến thức mới của học sinh..
d) Tổ chức thực hiện: 



	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV chiếu bảng 2. Xếp loại thi đua bốn tổ lao động của một đội sản xuất. Yêu cầu học sinh quan sát bảng và trả lời câu hỏi ở đề bài. [image: Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động]
a) Đội sản xuất có bao nhiêu người?

b) Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi và số người cả đội là . Thông báo đó có đúng không?
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- Phương thức hoạt động: Học sinh hoạt động cá nhân. HS quan sát bảng trong SGK, suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
* Báo cáo, thảo luận: HS đứng tại chỗ trả lời đáp án của mình . Đại diện nhận xét.
* Kết luận, nhận định: GV chốt kiến thức: Trong thực tế sau khi thu thập, tổ chức phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ ta cần phân tích và xử lí các dữ liệu để tìm ra những thông tin hữu ích và rút ra kết luận.
Từ câu b) GV giới thiệu bài mới

	[image: Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động]





a) Đội sản xuất có  người


b) Tỉ số phần trăm của số lạo động giỏi và số người cả đội là: 
Vậy thông báo của đội trưởng là sai.




2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (khoảng 15 phút)
Hoạt động 1: Phân tích và xử lí dữ liệu để rút ra kết luận (Thực hiện ví dụ 1 và ví dụ 2) (15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS ôn lại một số kiến thức về cách xem biểu đồ cột, và xác định một số thông tin liên quan
- Phân tích và xử lí được số liệu thống kê theo yêu cầu của câu hỏi
b) Nội dung:
 HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Thực hiện ví dụ 1:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi nêu các cách xác định thông tin được mô tả trong biểu đồ cột
- GV yêu cầu HS đọc tìm cách xác định phần trăm tăng trưởng của số lượt khách du lịch qua các năm
- GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận cặp đôi và hoàn thành Ví dụ 1 vào vở.
* Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
* Báo cáo, thảo luận: 
- Hoạt động nhóm: Các nhóm treo bảng, đại diện các nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày 
* Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS
- GV giải thích nội dung: phân tích và xử lí dữ liệu để tìm ra thông tin hữu ích, cần thiết.
* Thực hiện ví dụ 2:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi nêu các cách xác định thông tin được mô tả trong biểu đồ cột
- GV yêu cầu HS đọc tìm cách xác định phần trăm tăng trưởng của số lượt khách du lịch qua các năm
- GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận cặp đôi và hoàn thành Ví dụ 2 vào vở.
* Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày 
* Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS
- GV giải thích nội dung: phân tích và xử lí dữ liệu để tìm ra thông tin hữu ích, cần thiết.

	I. Phân tích và xử lí dữ liệu để rút ra kết luận
Ví dụ 1:
[image: ]


a) Tỉ số phần trăm của số lượt khách du lịch đến Ninh Bình trong năm  và số lượt khách du lịch đến Ninh Bình trong năm  là: 





Vậy số lượt khách du lịch đến Ninh Bình trong năm tăng khoảng  so với năm 


b) Tỉ số phần trăm của số lượt khách du lịch đến Ninh Bình trong năm  và số lượt khách du lịch đến Ninh Bình trong năm  là: 





Vậy số lượt khách du lịch đến Ninh Bình trong năm  tăng khoảng  so với năm 
Ví dụ 2: 
[image: ]
Trả lời:
Trong các cột màu xanh của biểu đồ cột hình 6, cột màu xanh ứng với cửa hàng Hưng Thịnh có chiều cao lớn nhất. Vì thế, cửa hàng Hưng Thịnh bán được nhiều sản phẩm nhất trong tháng thứ nhất.
Trong các cột màu xanh của biểu đồ cột hình 6, cột màu cam ứng với cửa hàng Hưng Thịnh có chiều cao lớn nhất. Vì thế, cửa hàng Hưng Thịnh bán được nhiều sản phẩm nhất trong tháng thứ hai.



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài bập 1,2 trong SGK trang 12
- HS thảo luận hoàn thành bài toán dưới sự hướng dẫn của GV: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện bài tập 1 trong SGK trang 12
- HS hoạt động nhóm
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS dán bảng nhóm trình bày kết quả thực hiện.
- Lời giải bài tập 1
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét 
*  Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét và chốt kiến thức cho học sinh
	Bài  1: 
[image: ]







a) Đối tượng thống kê: Các tháng ; tháng ; tháng ; tháng ; tháng ; tháng  (dương lịch) 

Tiêu chí thống kê: lượng mưa tại trạm khí tượng Huế trong sáu tháng cuối năm dương lịch

b) Lập bảng số liệu thống kê lượng mưa tại trạm khí tượng Huế
	Tháng
	

	

	

	

	

	


	
Lượng Mưa 
	

	

	

	

	

	






c) Tháng có lượng mưa nhiều nhất là tháng  và tháng có lượng mưa ít nhất là tháng 


	*  GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện bài tập 2 trong SGK trang 12
- HS hoạt động nhóm
*  HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
*  Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS dán bảng nhóm trình bày kết quả thực hiện.
- Lời giải bài tập 1
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét 
*  Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét và chốt kiến thức cho học sinh
	Bài 2:
[image: ]

a) Tỉ số phần trăm của kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm  và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2018 là: 





Vậy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm  tăng khoảng  so với năm 
b) Tỉ số phần trăm của kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 là: 





Vậy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm  tăng khoảng  so với năm 


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (8 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức được học bài tập tình huống thực tế.
b) Nội dung: Đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua phiếu điểm.
c) Sản phẩm: Phần đánh giá chính xác  kết quả của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV cho học sinh chơi trò chơi
GV chiếu trên màn hình lần lượt kết quả học tập từng bạn và cho học sinh trả lời 
[image: Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động]
[image: Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động]
[image: Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động]
[image: Ảnh có chứa văn bản, bàn

Mô tả được tạo tự động]
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	GV cho học sinh đọc thông tư 22 và trả lời các câu hỏi
Qui định về đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thông tư 22.
Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
a) Mức Tốt:
- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.
b) Mức Khá:
- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.
c) Mức Đạt:
- Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.
- Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.
d) Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.
* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Dựa theo qui định đánh giá học sinh THCS, THPT theo thông tư 22 trả lời câu hỏi
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS nhiệm vụ
*  Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi
*  Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và chốt kết quả
	

	STT
	Họ và tên
	Kết quả 
đánh giá

	
	
	

	1
	Trần Hồng Phúc An
	Tốt

	2
	Nguyễn Quỳnh Anh
	Đạt

	3
	Huỳnh Ngọc Ân
	Tốt

	4
	Lý Quốc Bảo
	Khá

	5
	Nguyễn Thị Khánh Băng
	Khá






 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Xem tiếp nội dung bài học: Tính hợp lí của kết luận thống kê


Tiết 2: Tính hợp lí của kết luận thống kê
Hoạt động 1: Hình thành kiến thức (15 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS xác định được tính hợp lí của kết luận thống kê và giúp HS có thể bác bỏ kết luận đã nêu ra.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu học sinh đọc và phân tích nội dung trong ví dụ 3
- GV chia cả lớp thành 4 nhóm, thảo luận hoàn thành các nhiệm vụ, mỗi nhóm thực hiện hết các nhiệm vụ sau:
+ Nhiệm vụ 1: Lớp 7A có bao nhiêu học sinh?
+ Nhiệm vụ 2: trong buổi sơ kết cuối học kì 1, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A thông báo: tỉ lệ học sinh đạt kết quả học kì 1 được đánh giá mức Tốt là 30% so với cả lớp. Thông báo đó của GVCN có đúng không?
* Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động nhóm hoàn thành các yêu cầu của GV giao
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận các nhóm khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định: 
-  GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm:
	Để xác định được tính hợp lí của kết luận thống kê và giúp HS có thể bác bỏ kết luận đã nêu ra thì hs có thể dựa vào các tiêu chí đơn giản hoặc dựa trên tính toán và suy luận toán học.
	II. Tính hợp lí của kết luận thống kê
Ví dụ 3: (SGK trang 11)
Giải:
a) Số học sinh của lớp 7A là:

 (học sinh)
b) Số học sinh đạt kết quả học tập học kì 1 được đánh giá mức Tốt của lớp 7A là 

 (học sinh)
So với cả lớp 7A, tỉ lệ học sinh đạt kết quả học tập học kì 1 được đánh giá mức Tốt là:


Vậy thông báo đó của GVCN là đúng


Hoạt động 2: Luyện tập(khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức được học vào giải các bài tập.
b) Nội dung: trả lời câu hỏi ở phần mở đầu, làm bài 3, 4 trong sách giáo khoa.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	*  GV giao nhiệm vụ học tập 1.
Trả lời câu hỏi ở phần mở bài câu b
*  HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Phương thức hoạt động: Học sinh hoạt động nhóm
*  Báo cáo, thảo luận 1: Mỗi nhóm lần lượt trình bày kết quả và nhận xét chéo lẫn nhau
*  Kết luận, nhận định 1: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức: Dựa vào thống kê giúp học sinh nhận biết được tính hợp lý của kết luận đã nêu ra.
*  GV giao nhiệm vụ học tập 2.
Làm bài tập 3 trang 13 sgk.
*  HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- Phương thức hoạt động: Học sinh hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi của giao viên.
*  Báo cáo, thảo luận 2: HS trình bày kết quả các học sinh khác nhận xét
*  Kết luận, nhận định 2: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức: Dựa vào thống kê giúp học sinh nhận biết được tính hợp lý của kết luận đã nêu ra.
	Ví dụ phần mở đầu:


Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi và số người cả đội là . Thông báo đó có đúng không?
Giải:
Tỉ số phần trăm của số lạo động giỏi và số người cả đội là: 

		
Vậy thông báo của đội trưởng là sai.
Bài 3 trang 13 sgk.
[image: ]
a) 
Tỉ lệ học sinh đi học chung của mỗi cấp năm  là:
· 
Cấp tiểu học: 
· 
Cấp THCS: 
· 
Cấp THPT: 
b) Tỉ lệ đi học đúng tuổi ở mỗi cấp năm 2019 là:

- Cấp tiểu học: 

- Cấp THCS: 

- Cấp THPT: 

 c) Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp tiểu học là số phần trăm số học sinh đang học cấp tiểu học so với tổng dân số ở độ tuổi cấp tiểu học từ tuổi.
Công thức tính:
-Tỉ lệ đi học chung cấp học i năm học t (%) = (số học sinh đang theo học cấp i năm học t / Dân số  trong độ tuổi cấp học i năm học t) x 100.
Tuổi học sinh quy ước bằng năm khai giảng năm học trừ đi năm sinh của học sinh trong giấy khai sinh.



-Tỉ lệ đi học chung của cấp tiểu học là  có thể hiểu là trong thực tế có những học sinh học trước tuổi hoặc học muộn hơn so với số tuổi qui định nên tỉ lệ đi học chung của cấp tiểu học hơn  


Hoạt động 3 . Vận dụng (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng các kiến thức vừa học làm bài tập
b) Nội dung: 
GV cho học sinh chơi trò chơi bằng cách trả lời các câu hỏi

Ở hội thi tay nghề “Bàn tay vàng ngành may”, ban tổ chức yêu cầu bác Lâm (trưởng đội) thống kê số tuổi của các đồng nghiệp trong cùng đội. Bác Lâm liệt kê số tuổi của các đồng nghiệp trong cùng đội như sau: 
1. Đối tượng thống kê là gì？
A. Bàn tay vàng ngành may.
B. Các đồng nghiệp cùng đội
C. Tuổi của các đồng nghiệp.
D. Tuổi của Bác Lâm
	
	2. Tiêu chí thống kê là gì?
A. Tuổi của Bác Lâm.
B. Số tuổi của mỗi người trong đội.
C. Các đồng nghiệp cùng đội.
D. Số tuổi của cả đội.

3. Bác Lâm thông báo rằng số người trong độ tuổi nhỏ hơn 30 gấp đôi số người trong độ tuổi lớn hơn 35. Thông báo đó của bác Lâm có đúng hay sai?
A. Đúng.
B. Sai
c) Sản phẩm: Dự kiến một số sản phẩm: bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	GV trình chiếu từng câu hỏi cho học sinh trả lời
*GV giao nhiệm vụ học tập: 
*  HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
*  Báo cáo, thảo luận: 
Học sinh trả lời câu hỏi
*  Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét và chốt kiến thức cho học sinh
GV nhận xét về hoạt động của các nhóm 
Chốt lại: 
	Như vậy, dựa vào thống kê giúp chúng ta nhận biết được tính hợp lý của kết luận đã nêu ra.
	
	Đối tượng thống kê: C
	Tiêu chí thống kê: B
 	Thông báo  của bác Lâm: B



 Hướng dẫn tự học ở nhà (5 phút)
- Học lại bài học theo SGK và vở ghi.
- Làm bài tập số 4 trang 13 sgk.

Tiết 3: Luyện tập
3. Hoạt động luyện tập
* Chữa bài tập về nhà (khoảng 13 phút)
a) Mục tiêu: Kiểm tra phần bài làm về nhà của học sinh.
b) Nội dung: Chữa bài 4 trang 13 sgk
c) Sản phẩm: Bài giải chi tiết của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	*  GV giao nhiệm vụ học tập 1:
Gọi 3 HS lần lượt lên báo cáo kết quả bài tập 4
*  HS thực hiện nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân.
*  Báo cáo, thảo luận:
- HS lên bảng trình bầy.
- HS còn lại chú ý theo dõi, quan sát nhận xét bài làm của bạn.
*  Kết luận, nhận định: 
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS. Gv chiếu một số sản phẩm.
- GV chốt lại kiến thức: Khi thu thập, phân loại dữ liệu cần nhận biết và phân biệt được đối tượng và tiêu chí thống kê.
	Bài 4 (Sgk/13)
[image: ]
a)
	Hướng
	Đông 
	Tây
	Nam
	Bắc

	Lớp 7A
	

	

	

	


	Lớp 7B
	

	

	

	





b)Tổng số học sinh lớp 7A là  học sinh.

Tổng số học sinh lớp 7B là  học sinh.


Tỉ số phần trăm của học sinh nhà ở hướng Đông ở lớp 7A chiếm số  là: 


Tỉ số phần trăm của học sinh nhà ở hướng Đông ở lớp 7B chiếm số  là: 

c) Vì  bạn này nhà ở hướng Tây đường đi đến trường là hướng Đông nên đi đến trường hay bị chói mắt.




* Luyện tập (khoảng 30 phút)
a) Mục tiêu: Tiếp tục củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học.
b) Nội dung: Bài tập vận dụng kiến  thức đã học

Bài 1: Thống kê chi phí thực tế và chi phí dự kiến trong bốn quý năm  của một công ty sản xuất thiết bị nông nghiệp được ghi lại ở bảng dưới đây:

	Quý
	Chi phí dự kiến (triệu đồng)
	Chi phí thực tế (triệu đồng)

	I
	

	


	II
	

	


	III
	

	


	IV
	

	





a) Trong bốn quí năm , quí nào có chi phí thực tế thấp hơn chi phí dự kiến?

b) Trong bốn quí năm , tỉ số phần trăm của tổng chi phí thực tế so với tổng chi phí dự kiến là bao nhiêu?


Bài 2: Biểu đồ hình 14 cho biết cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt nam trong  tháng đầu năm .
	Thị trường xuất khẩu hàng dệt may 6 tháng đầu năm 2019.

[image: ]




a) Tính kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Nhật Bản và kim ngạch xuất khẩu ngành  dệt may các thị trường khác, biết tổng kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may của Việt nam trong  tháng đầu năm  sang Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU và các thị trường khác là triệu USD.
b) Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may sang thị trường EU kém kim ngạch xuất khẩu sang Hoa kỳ  là bao nhiêu triệu USD?
c) Sản phẩm: Bài giải chi tiết.
d) Tổ chức thực hiện:  

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện bài tập 1 
- HS hoạt động nhóm
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
*  Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS dán bảng nhóm trình bày kết quả thực hiện.
- Lời giải bài tập 1
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét 
*  Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét và chốt kiến thức cho học sinh

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Thực hiện bài tập 2 
- HS hoạt động nhóm
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
*  Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS dán bảng nhóm trình bày kết quả thực hiện.
- Lời giải bài tập 2
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét 
*  Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét và chốt kiến thức cho học sinh
	

Bài 1:
a)Trong bốn quí năm 2019, quí III, IV có chi phí thực tế thấp hơn chi phí dự kiến.
b) Tổng chi phí thực tế trong cả bốn quí

	(triệu đồng)
Tổng chi phí dự kiến trong cả bốn quí

	 (triệu đồng)
Trong bốn quí năm 2019, tỉ số phần trăm của tổng chi phí thực tế so với tổng chi phí dự kiến là: 

	









Bài 2: 
a) Kim ngạch xuất khẩu ngành  dệt may Nhật Bản  là:

	(triệu USD)
Kim ngạch xuất khẩu ngành  dệt may các thị trường khác là:

	(triệu USD)
b) Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may sang thị trường EU kém kim ngạch xuất khẩu sang Hoa kỳ là:

	(triệu USD)


Hoạt động 3 . Vận dụng 
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng các kiến thức vừa học trả lời câu hỏi
b) Nội dung: 
Câu 1: Cho bảng số liệu đánh giá chất lượng sản phẩm bằng điểm số 1, 2, 3, 4, 5 của một lô hàng gồm 15 sản phẩm 
	Điểm
	1
	2
	3
	4
	5

	Số sản phẩm
	3
	0
	5
	7
	0


Đối tượng thống kê là gì?
A. Các điểm số 1, 2, 3, 4, 5
B. Các sản phẩm 3, 0, 5, 7, 0
C. Điểm số và sản phẩm
D. Lô Hàng
Câu 2: Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 7A thành dãy dữ liệu:
 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8.
Em hãy cho biết có bao nhiêu bạn đạt được điểm 8 và bao nhiêu bạn có điểm dưới 6
A. 4 bạn đạt 8 và 2 bạn đạt dưới 6.
B. 4 bạn đạt 8 và 3 bạn đạt dưới 6.
C. 4 bạn đạt 8 và 6 bạn đạt dưới 6.
D. 1 bạn đạt 8 và 3 bạn đạt dưới 6.
Câu 3: Một nhóm bạn thân gồm 6 người đi đến một quán trà chanh và mua các loại nước uống được ghi lại trong bảng sau:
	Nước Chanh
	Nước dưa Hấu
	Nước Chanh
	Nước Dứa
	Nước Cam
	Nước dưa Hấu


Có bao nhiêu loại nước uống được mua
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
c) Sản phẩm:
Câu 1: A
Câu 2: B
Câu 3: A
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút)
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Chuẩn bị bài mới “Biểu đồ đoạn thẳng”.
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